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TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh 
Điểm 

TN 

Điểm 

TH 
Ghi chú 

1  Nguyễn Thị Phương Lan 28/08/1981 Nghệ An 8 7 Đạt 

2  Võ Thị Thu Hiền 02/11/1990 Nghệ An 9 8 Đạt 

3  Nguyễn Thị Ngọc Oanh 25/01/1985 Nghệ An 8 7 Đạt 

4  Nguyễn Công Ân 02/10/1983 Nghệ An 8 8 Đạt 

5  Võ Thị Thanh Nga 08/08/1981 Nghệ An 8 7 Đạt 

6  Võ Thị Ngọc  Tân 06/11/1981 Nghệ An 9 7 Đạt 

7  Trình Thị Thanh Hảo 28/05/1981 Nghệ An 7 7 Đạt 

8  Chu Thị Tuyết 15/06/1989 Nghệ An 9 7 Đạt 

9  Lương Thị Trần Anh 14/10/1971 Nghệ An 8 7 Đạt 

10  Ngô Thị Bình 06/09/1980 Nghệ An 7 7 Đạt 

11  Nguyễn Văn  Tuyến 10/05/1975 Nghệ An 6 7 Đạt 

12  Cao Thị Loan 11/12/1979 Hà Tĩnh 7 7 Đạt 

13  Lương Thị  Hạnh 25/08/1975 Hà Tĩnh 9 8 Đạt 

14  Nguyễn Tam Thanh 10/11/1970 Nghệ An 8 7 Đạt 

15  Hồ Sĩ Tiến 06/02/1971 Nghệ An 7 8 Đạt 

16  Ngô Thị Hợi 24/04/1974 Nghệ An 6 8 Đạt 

17  Ngô Thanh Hiển 27/08/1970 Nghệ An 8 8 Đạt 

18  Lương Thị Trần Diễn 27/11/1973 Nghệ An 5 7 Đạt 

19  Lê Thị Hà 19/07/1987 Hà Tĩnh 7 8 Đạt 

20  Trịnh Thị  Lý 18/06/1992 Hà Tĩnh 6 7 Đạt 

21  Nguyễn Hoài Thương 05/10/1997 Nghệ An 8 7 Đạt 

22  Nguyễn Thị Hằng 16/06/1993 Hà Tĩnh 8 7 Đạt 

23  Nguyễn Thị Thành Vân 16/10/1981 Nghệ An 7 7 Đạt 

24  Phan Thị Thúy Hằng 10/01/1984 Hà Tĩnh 7 7 Đạt 

25  Nguyễn Thị Sương Lan 17/07/1980 Nghệ An 9 7 Đạt 


